
Phụ lục III
PHÂN CỤM CHUYÊN MÔN CÁC MÔN HỌC CẤP THPT

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTrH ngày         tháng 10 năm 2026
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Cụm 
chuyên 

môn
Các trường THPT trong cụm Cụm trưởng, cụm phó

I MÔN TOÁN

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia; 
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Đặng Thanh Quang, 
Trường THPT Trần Kỳ Phong
- Cụm phó: Lê Văn Quý, Trường 
THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, TT Trương Định, 
TT Hoàng Văn Thụ.

- Cụm trưởng: Phạm Viết Huy, 
Trường THPT chuyên Lê Khiết
- Cụm phó: 
+ Bùi Quang Cường, Trường 
THPT Võ Nguyên Giáp
+ Ngô Hoài Thanh, Trường THPT 
Sơn Mỹ

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng. 
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Đặng Tấn Khoa, 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
- Cụm phó: 
+ Thượng Đào, Trường THPT 
Nghĩa Hành
+ Nguyễn Phỉ Đức Trung, Trường 
THPT số 1 Tư Nghĩa

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Lê Đức Hiền, 
Trường THPT số 1 Đức Phổ
- Cụm phó: Nguyễn Hoài Sơn, 
Trường THPT Mộ Đức

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Võ Thị Ngọc Ánh, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Võ Thị Tuyết Nhu, 
Trường THPT Duy Tân

Cụm 6

- Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Nguyễn Văn Bắc, 
Trường THPT Nguyễn Trãi
- Cụm phó: Nguyễn Bá Hiếu, 
Trường THPT Trần Hưng Đạo

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.

- Cụm trưởng: Phạm Bình Nguyên, 
Trường THPT Kon Tum
- Cụm phó: Phạm Lê Thành Đạt, 
Trường THPT Lê Lợi
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- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa Thầy.
II MÔN VẬT LÍ, CÔNG NGHỆ

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Hà Văn Thanh, 
THPT Bình Sơn
- Cụm phó: Nguyễn Tấn Việt, 
THPT Lý Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ.

- Cụm trưởng: Lê Trung Cang, 
THPT Võ Nguyên Giáp
- Cụm phó: Hồ Thanh Hồng, THPT 
chuyên Lê Khiết

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Phạm Nghiệp, 
THPT Trần Quốc Tuấn
- Cụm phó: Đặng Ngọc Ái, THPT 
Nghĩa Hành

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ,  số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT);
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Phan Ngọc Tiến, 
THPT số 1 Đức Phổ
- Cụm phó: Võ Thành Được, THPT 
Phạm Văn Đồng

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Lê Hữu Nghị, THPT 
chuyên Nguyễn Tất Thành
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thiên Nga, 
THPT Duy Tân

Cụm 6

 - Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi, 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Hồ Thị Như Ý, 
THPT Trần Hưng Đạo
- Cụm phó: Nguyễn Thị Tú Trinh, 
THPT Nguyễn Trãi

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Ngô Thị Hải Minh, 
THPT KonTum
- Cụm phó: Nguyễn Đình Khoa, 
PTDTNT THPT Sa Thầy

III MÔN HÓA HỌC 

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia. 
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Hoàng Kế 
Chung, Trường THCS và THPT 
Vạn Tường
- Cụm phó: Lê Thị Kim Bông, 
Trường THPT Bình Sơn

Cụm 2 - Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 

- Cụm trưởng: Nguyễn Hoài 
Bảo, Trường THPT Huỳnh 
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Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ.

Thúc Kháng
- Cụm phó: Nguyễn Minh 
Cường, Trường THPT Chuyên 
Lê Khiết

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Võ Chánh Hoài, 
Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa.
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Trường THPT Minh 
Long

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ,  Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT). 
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng:Nguyễn Chí 
Thanh, Trường THPT Số 2 Đức 
Phổ
- Cụm phó: Bùi Tuấn Minh, 
Trường THPT Số 1 Đức Phổ

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Lê Thị Hằng, 
Trường THPT Duy Tân.
- Cụm phó: Kim Thị Thu Hòa, 
Trường THPT Phan Đình 
Phùng

Cụm 6

- Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Đặng Thị Vĩnh 
Thụy, Trường THPT Nguyễn 
Trãi
- Cụm phó:Phan Thị Thiên 
Hằng, Trường THPT Trần 
Hưng Đạo

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Nguyễn Duy Hồ, 
Trường THCS và THPT Liên 
Việt KonTum
- Cụm phó: Phan Thị Tuyết 
Nhung, Trường THPT KonTum

IV MÔN SINH HỌC, CÔNG NGHỆ

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Nguyễn Văn 
Nam, Trường THPT Bình Sơn
- Cụm phó: Nguyễn Thị Bạch Yến, 
Trường THPT Lê Qúy Đôn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Sơn Hà, 
Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, 
Trương Định, Hoàng Văn Thụ

- Cụm trưởng: Lê Thị Lương Vân, 
Trường THPT chuyên Lê Khiết
- Cụm phó: Nguyễn Thị Lan, 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư Nghĩa, Chu Văn 
An, Thu Xà, Ba Gia, PTDTNT THPT tỉnh, IEC, 
Tôn Đức Thắng. 

- Cụm trưởng: Huỳnh Thị Ánh Ngọc, 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
- Cụm phó: Võ Thị Dũng, Trường 
THPT số 2 Tư Nghĩa 
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- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

Cụm 4

 - Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT), 
Nghĩa Hành, Minh Long.
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Nguyễn Hồng 
Phong, Trường THPT Mộ Đức
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thủy, 
Trường THPT Minh Long

Cụm 5

 - Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Lê Thị Thanh, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Trường THPT Duy Tân

Cụm 6

 - Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Nguyễn Thị Hoa, 
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
- Cụm phó: Đoàn Thị Hương, 
Trường THPT Nguyễn Trãi

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Huỳnh Thị Phong, 
Trường THPT Kon Tum
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thu, 
Trường THCS và THPT Liên Việt 
Kon Tum

V MÔN NGỮ VĂN

Cụm 1

- Trường THPT: Lý Sơn, Bình Sơn, Trần Kỳ 
Phong, Lê Quý Đôn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn 
Mỹ, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Gia, Võ Nguyên 
Giáp, Trần Quốc Tuấn, Lê Trung Đình, Sơn 
Hà, Quang Trung, Tư thục Hoàng Văn Thụ, 
Tư thục Trương Định; Trường PTDTNT 
THPT tỉnh; Trường THCS và THPT: Phó Mục 
Gia, Phạm Kiệt, Vạn Tường
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn, 
GDTX tỉnh

- Cụm trưởng: Trần Thị Thu Thủy, 
THPT Trần Quốc Tuấn
- Cụm phó: 
+ Nguyễn Viết Hòa, THPT Huỳnh 
Thúc Kháng
+ Trần Thị Cẩm Thi, THPT Trà 
Bồng

Cụm 2

- Trường THPT: Chuyên Lê Khiết, Số 1 Tư 
Nghĩa, số 2 Tư Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, 
Đinh Tiên Hoàng, Nghĩa Hành, Minh Long, 
Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 Đức Phổ, số 2 
Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt; Trường Liên cấp 
TPGDQT – IEC Quảng Ngãi 
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức 
Phổ.

 - Cụm trưởng:  Nguyễn Văn Pháp, 
THPT chuyên Lê Khiết
- Cụm phó: 
+ Hồ Văn Thành, THPT số 1 Tư 
Nghĩa
+ Lê Thị Mỹ Trang, THPT Ba Tơ

Cụm 3

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, 
Phan Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh; 
Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon 
Tum; Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk 
Rve

- Cụm trưởng: Nguyễn Trọng 
Thảo Nguyên, THPT chuyên 
Nguyễn Tất Thành
- Cụm phó:
+ Nguyễn Sơn Tùng, PTDTNT 
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- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông. THPT Kon Tum
+ Võ Thị Hương Thuỷ, THPT 
chuyên Nguyễn Tất Thành

Cụm 4

- Trường THPT: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh; 
Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei
- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, 
Ngọc Hồi - Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Nguyễn Thị Chỉnh, 
PTDTNT THPT Đăk Hà
- Cụm phó: 
+ Vũ Ngọc Đức, THPT Trần Hưng 
Đạo
+ Nguyễn Thị An Chuyên, THPT 
Nguyễn Trãi

Cụm 5

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn 
Huệ; Trường THCS và THPT: Ngô Mây, Liên 
Việt Kon Tum; Trường PTDTNT THPT:  Sa 
Thầy, Ia Tơi
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa 
Thầy.

- Cụm trưởng: Bùi Văn Tĩnh, 
THPT Nguyễn Huệ
- Cụm phó: 
+ Đậu Thị Nguyệt, THPT Kon 
Tum
+ Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang, 
THCS và THPT Ngô Mây

VI MÔN ĐỊA LÍ

Cụm 1

- Trường THPT: Trà Bồng, Tây Trà, Phó Mục 
Gia, Bình Sơn, Lê Quý Đôn, Trần Kỳ Phong, 
Vạn Tường.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Lê Tấn Cúc, Trường 
THCS và THPT Vạn Tường
- Cụm phó: Trần Thị Tuyến, 
Trường THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: Võ Nguyên Giáp, Huỳnh 
Thúc Kháng, Ba Gia, Sơn Hà, Quang Trung, 
Phạm Kiệt (SH), Trương Định, Đinh Tiên 
Hoàng

- Cụm trưởng: Nguyễn Đắc Vương, 
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
- Cụm phó: Võ Thị Tuyết Hoa, 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Cụm 3

- Trường THPT: Sơn Mỹ, số 1 Tư Nghĩa, số 2 
Tư Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Lê Trung 
Đình, PTDTNT THPT tỉnh, Lý Sơn.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Phạm Huy Lộc, 
Trường THPT Sơn Mỹ
- Cụm phó: Hà Hoàng Thu Thủy, 
Trường THPT Chu Văn An

Cụm 4
- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Nghĩa Hành, 
Hoàng Văn Thụ, chuyên Lê Khiết, Minh Long, 
IEC

- Cụm trưởng: Phan Ánh Quang, 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thuỳ 
Trang, Trường THPT chuyên Lê 
Khiết

Cụm 5

- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 
2 Đức Phổ, số 1 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt 
(BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức 
Phổ.

- Cụm trưởng: Nguyễn Hoàng 
Long, Trường THPT số 1 Đức Phổ 
- Cụm phó: Trần Quang Vẫn, 
Trường THPT Mộ Đức

Cụm 6

- Trường THPT: Chuyên Nguyễn Tất Thành, 
Phan Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường DTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.

- Cụm trưởng: Trần Thùy Uyên, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Lê Thị Thanh Nga,  
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- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông. Trường THPT Trường Chinh

Cụm 7

- Trường THPT: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi 
- Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Biện Thị Hồng 
Phúc, Trường THPT Trần Hưng 
Đạo
- Cụm phó: Hồ Ngọc Quang,  
Trường PTDTNT THPT Đăk Hà

Cụm 8

- Trường THPT: Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, 
THCS-THPT Ngô Mây, THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT: Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa 
Thầy.

- Cụm trưởng: Trần Thị Thanh 
Thương, Trường THCS và THPT 
Liên Việt Kon Tum
 - Cụm phó: Phan Thị Huỳnh Như,  
Trường THPT Lê Lợi

VII MÔN LỊCH SỬ

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia. 
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Phạm Thanh Hải, 
Trường THPT Bình Sơn
- Cụm phó: Nguyễn Thị Kim Thùy, 
Trường THCS và THPT Phó Mục 
Gia 

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ

- Cụm trưởng: Đặng Thị Thanh 
Nguyệt, Trường THPT Huỳnh 
Thúc Kháng
- Cụm phó: Nguyễn Được, Trường 
THPT Ba Gia

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng. 
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Trần Thị Tuyết 
Hạnh, Trường THPT Trần Quốc 
Tuấn
- Cụm phó: Nguyễn Thị Mai 
Hương, Trường THPT Lê Trung 
Đình

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Trần Ngọc Đấu, 
Trường THPT Mộ Đức
- Cụm phó: Nguyễn Văn Thắng, 
Trường THPT số 1 Đức Phổ

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Trần Thị Phượng, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành.
- Cụm phó: Võ Thị Phúc, Trường 
THPT Duy Tân

Cụm 6

- Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei
- TT GDNN-GDTX khu vực Đăk Hà, Ngọc Hồi - 

- Cụm trưởng: Hoàng Thị Hậu, 
Trường THPT Trần Hưng Đạo
- Cụm phó: Bùi Thị Thanh Phương,  
Trường PTDTNT THPT Đăk Glei
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Đăk Glei.

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi
- TT GDTX khu vực Kon Tum – Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Dương Đức Trí, 
Trường THPT Lê Lợi
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thu Thảo,  
Trường THPT Kon Tum

VIII MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà, 
Trường THPT Trần Kỳ Phong
- Cụm phó: Hà Thị Dạ Quỳnh,  
Trường THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ

- Cụm trưởng: Phạm Thị Hiền Anh, 
Trường THPT Ba Gia
- Cụm phó: Đoàn Thị Hồng 
Phượng, Trường THPT chuyên Lê 
Khiết

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Từ Thị Thân, 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
 - Cụm phó: Võ Thị Liên, Trường 
THPT Lê Trung Đình

Cụm 4

- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 
1 Đức Phổ, số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt 
(BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức 
Phổ.

- Cụm trưởng: Nguyễn Thanh Du, 
Trường THPT số 2 Đức Phổ.
- Cụm phó: Phạm Văn Hiệp, 
Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Plông. 

- Cụm trưởng: Nguyễn Thái Sơn, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Nguyễn Nữ Lương 
Sinh Ái Hoàng, Trường THPT Duy 
Tân

Cụm 6

- Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Huỳnh Thị Y 
Thiêm, Trường THPT Trần Hưng 
Đạo.
- Cụm phó: Trần Thị Bích Thảo, 
Trường THPT Nguyễn Trãi

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi
- TT GDTX khu vực Kon Tum – Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Trần Quốc Vương, 
Trường THPT Kon Tum
- Cụm phó: Nguyễn Thị Nhị 
Huyền, Trường THPT Lê Lợi

IX MÔN TIẾNG ANH
- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê - Cụm trưởng: Võ Thị Hồng Loan, 
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Cụm 1 Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn.

Trường THPT Trần Kỳ Phong
- Cụm phó: Bùi Vũ Tuyết,                 
Trường THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ.

- Cụm trưởng: Nguyễn Đức Triều, 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp
- Cụm phó: Trần Thị Thu Sang, 
Trường THPT chuyên Lê Khiết

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Trần Thị Bích Lựu, 
Trường THPT Lê Trung Đình
- Cụm phó: Vũ Thị Bạch Trinh, 
Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ, Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT).
-  TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Văn Tấn Thu, 
Trường THPT Phạm Văn Đồng
- Cụm phó: Nguyễn Tấn Phong, 
Trường THPT số 2 Đức Phổ

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve.
- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Trần Tráng Trinh, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Lê Thị Hồng Loan, 
Trường PTDTNT THPT Kon Tum

Cụm 6

- Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm trưởng: Nguyễn Văn Minh, 
Trường THPT Trần Hưng Đạo
- Cụm phó: Nguyễn Thị Thanh 
Hương, Trường THPT Nguyễn 
Trãi

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Tum - Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Lê Thị Kiều Châu, 
Trường THPT Kon Tum
- Cụm phó: Lê Thị Thúy Vy,  
Trường THPT Lê Lợi

X MÔN TIN HỌC

Cụm 1

- Trường THPT: Ba Gia, Huỳnh Thúc Kháng, 
Trần Kỳ Phong, Lê Quý Đôn, Bình Sơn, Vạn 
Tường, Phó Mục Gia, Trà Bồng, Tây Trà, Võ 
Nguyên Giáp, Sơn Mỹ, Lý Sơn, Trương Định. 
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn

Cụm trưởng:  THPT Võ Nguyên 
Giáp
Cụm Phó: THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Trần Quốc 
Tuấn, Lê Trung Đình, DTNT Tỉnh, số 1 Tư 
Nghĩa, số 2 Tư Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, 
Nghĩa Hành, Sơn Hà, Quang Trung, Phạm 
Kiệt (SH), Đinh Tiên Hoàng, IEC, Tôn Đức 
Thắng.

Cụm trưởng:  Trường THPT Lê 
Trung Đình
Cụm Phó: Trường THPT số 2 Tư 
Nghĩa 
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- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

Cụm 3

- Trường THPT: Mộ Đức, Phạm Văn Đồng, Ba 
Tơ, Phạm Kiệt (BT), Minh Long, số 1 Đức 
Phổ, số 2 Đức Phổ
 - TT GDNN-GDTX: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ

Cụm trưởng:  Trường THPT Phạm 
Văn Đồng 
Cụm Phó: Trường THPT số 1 Đức 
Phổ

Cụm 4

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh, Nguyễn 
Huệ.
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi.
- TT GDNN-GDTX  khu vực: Kon Plông, Kon 
Tum - Sa Thầy.

Cụm trưởng:  Trường THPT Duy 
Tân
Cụm Phó: Trường PTDTNT THPT 
Kon Tum

Cụm 5

 - Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Kon 
Tum, Lê Lợi, THCS-THPT Ngô Mây; THCS-
THPT Liên Việt Kon Tum.
- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

Cụm trưởng: Trường THPT Trần 
Hưng Đạo  
Cụm Phó: Trường THCS và THPT 
Liên Việt Kon Tum

XI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia.
- TT GDNN-GDTX khu vực  Bình Sơn

- Cụm trưởng: Nguyễn Văn Hoài, 
Trường THPT Trần Kỳ Phong
- Cum phó: Nguyễn Văn Thanh, 
Trường THPT Trà Bồng

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Ba Gia, 
Sơn Hà, Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên 
Hoàng, PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, 
Hoàng Văn Thụ

- Cụm trưởng: Nguyễn Thanh Tân, 
Trường THPT chuyên Lê Khiết
- Cụm phó: Bùi Trọng Huy, 
Trường THPT Ba Gia

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Trần Thanh Thịnh, 
Trường THPT Chu Văn An
- Cụm phó: Cao Bá Quang, Trường 
THPT Nghĩa Hành

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ,  Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Đào Minh Vệ, 
Trường THPT Mộ Đức
- Cụm phó: Trần Thái Hưng, 
Trường THPT số 2 Đức Phổ

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, 
Phan Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh, 
THPT Kon Tum, Lê Lợi, THCS và THPT 

- Cụm trưởng: Phạm Văn Kiên 
(THPT Trường Chinh)
- Cụm phó: Phan Thị Huyền 
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Ngô Mây; THCS và THPT Liên Việt Kon 
Tum
- Trường PTDTNT: THPT Măng Đen, THPT Kon 
Tum, THCS và THPT ĐăkRve
- TT GDNN-GDTX  khu vực Kon Plông.

(THCS và THPT Ngô Mây)

Cụm 6

- Trường THPT: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan 
Chu Trinh.
- Trường PTDTNT THPT: Tu Mơ Rông, Đăk 
Glei.
- TT GDNN-GDTX  khu vực Ngọc Hồi - Đăk 
Glei.

- Cụm trưởng: Hoàng Huy Sơn, 
Trường PTDTNT THPT Đăk Glei
- Cụm phó: Nguyễn Thanh Vũ, 
Trường THPT Phan Chu Trinh

Cụm 7

- Trường THPT: Trần Hưng Đạo. THPT 
Nguyễn Văn Cừ, PTDTNT THPT: Đăk Hà, 
Đăk Tô.
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi, 
Nguyễn Huệ.
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Kon Tum - 
Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Nguyễn Ngọc 
Trung, Trường PTDTNT THPT Sa 
Thầy
- Cụm phó: Trịnh Đình Đức, 
Trường PTDTNT Đắc Hà

XII MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Cụm 1

- Trường THPT: Bình Sơn, Trần Kỳ Phong, Lê 
Quý Đôn, Vạn Tường, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây 
Trà; Phó Mục Gia; Ba Gia; TT GDNN-GDTX 
khu vực Bình Sơn.

- Cụm trưởng: Nguyễn Duy,  
Trường THPT Ba Gia
- Cụm phó: Mai Việt Thái, Trường 
THPT Bình Sơn

Cụm 2

- Trường THPT: chuyên Lê Khiết, Võ Nguyên 
Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Sơn Hà, 
Quang Trung, Phạm Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, 
PTDTNT THPT tỉnh, Trương Định, TT Hoàng 
Văn Thụ

- Cụm trưởng: Nguyễn Văn Luận, 
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
- Cụm phó: Nguyễn Võ Trường 
Linh, Trường THPT Sơn Hà

Cụm 3

- Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Lê Trung 
Đình, Nghĩa Hành, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư 
Nghĩa, Chu Văn An, Thu Xà, Minh Long, IEC, 
Tôn Đức Thắng.
- TT GDTX tỉnh Quảng Ngãi.

- Cụm trưởng: Trần Xuân An, 
Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
- Cụm phó: Bùi Bình Mạnh, 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Cụm 4
- Trường THPT: Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, số 1 
Đức Phổ, số 2 Đức Phổ,  Ba Tơ, Phạm Kiệt (BT).
- TT GDNN-GDTX  khu vực  Ba Tơ - Đức Phổ.

- Cụm trưởng: Thái Xuân Long, 
Trường THPT Phạm Văn Đồng
- Cụm phó: Nguyễn Bảo Nhật, 
Trường THPT Số 1 Đức Phổ

Cụm 5

- Trường THPT: chuyên Nguyễn Tất Thành, Phan 
Đình Phùng, Duy Tân, Trường Chinh
- Trường PTDTNT THPT: Măng Đen, Kon Tum, 
THCS và THPT Đăk Rve
- TT GDNN-GDTX khu vực Kon Plông.

- Cụm trưởng: Tôn Thất Bảo Anh, 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành
- Cụm phó: Lê Văn Trình, Trường 
THPT Trường Chinh

Cụm 6 - Trường THPT:  Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn 
Cừ, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh

- Cụm trưởng: Lương Đình Hảo, 
Trường THPT Nguyễn Trãi
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- Trường PTDTNT THPT: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu 
Mơ Rông, Đăk Glei
- TT GDNN-GDTX khu vực: Đăk Hà, Ngọc Hồi - 
Đăk Glei.

- Cụm phó: Nguyễn Ngọc Huệ, 
Trường THPT Trần Hưng Đạo

Cụm 7

- Trường THPT:  Kon Tum, Lê Lợi, Nguyễn Huệ; 
THCS-THPT Ngô Mây; THCS-THPT Liên Việt 
Kon Tum
- Trường PTDTNT THPT:  Sa Thầy, Ia Tơi
- TT GDNN-GDTX  khu vực: Kon Tum - Sa Thầy.

- Cụm trưởng: Thân Trọng Sơn, 
Trường  THPT Lê Lợi
- Cụm phó: Võ Bửu Nhi, Trường 
THCS và THPT Ngô Mây
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